Tiết 33 -  Bài 32. CHUYỂN HOÁ

I MỤC TIÊU :
1.Kiến thức:
- Học sinh hiểu được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong TB gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa có mối quan hệ thống nhất với nhau
- Trình bày mối quan hệ giữa dị hóa và thân nhiệt .
- Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất và năng lượng .
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1. Chuẩn bị của giáo viên
PA1:Hình 32.1sgk
PA2: Máy chiếu 
2. Chuẩn bị của học sinh
- Học bài và đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động: 
TB thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài . Vật chất được tế bào sử dụng như thế nào ? GV: để tìm hiểu vào bài học
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng
GV yêu cầu HS quan sát H32.1, đọc thông tin, thảo luận:
   + Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng gồm những quá trình nào?
   + Phân biệt trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng?
   + Năng lượng được giải phóng ở tế bào được sử dụng vào những hoạt động nào?
   + Lập bảng so sánh đồng hóa và dị hóa. Nêu mối quan hệ gãưa đồng hóa và dị hóa?
   + Tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa trong cơ thể ở những độ tuổi và trạng thái khác nhau thay đổi như thế nào? 
HS quan sát , thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ  sung.
GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận
- GV hoàn thiện cho HS: Nếu không có đồng hóa thì không có nguyên liệu cho dị hóa và ngược lại nếu không có dị hóa thì không có năng lượng cho đồng hóa
* Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển hóa cơ bản
GV yêu cầu HS đọc thông tin và thảo luận:
   + Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?
   + Chuyển hóa cơ bản là gì?
   + Ý nghĩa của chuyển hóa cơ bản?
HS đọc thông tin và thảo luận  sau đó trình, nhận xét, bổ  sung
GV nhận xét và yêu cầu HS tự rút ra kết luận
* Hoạt động 3: Tìm hiểu điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
B1:GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo luận:
   + Có những hình thức điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng nào?
B2+3:HS đọc thông tin, thảo luận sau đó trình bày, nhận xét, bổ  sung.
B4:GV nhận xét và yêu cầu HS rút ra kết luận
- GV yêu cầu HS đọc kết luận chung
	I. Chuyển hóa vật chất và nănglượng 
 - Chuyển hoá vật chất và năng lượng gồm 2 quá trình:
   + Đồng hóa: là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp và tích lũy năng lượng
   + Dị hóa: là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng
 - Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa là hai quá trình trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau nhưng thống nhất với nhau.
-Phân biệt giữa TĐC ở tế bào với chuyển hoá vật chất và năng lượng :
	TĐC ở tế bào
	Chuyển hoá VC và năng lượng

	Là hiện tượng trao đổi chất giữa tế bào với môi trường  trong cơ thể.
	Là quá trình biển đổi chất có tích luỹ và giải phòng năng lượng.


- Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào lứa tuổi và trạng thái sức khỏe  
- Mối quan hệ giữa TĐC với chuyển hoá: TĐC tạo điều kiện cho chuyển hoá, chuyển hoá thúc đấy quá trình trao đổi chất.
II. Chuyển hóa cơ bản
   - Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi
   - Đơn vị: KJ/h/1kg
   - Ý nghĩa: Căn cứ vào chuyển hóa cơ bản để xác định trạng thái sức khỏe








III. Điều hòa sự chuyển hóa vật chất và năng lượng  
   - Cơ chế thần kinh: ở não có các trung khu thần kinh điều khiển TĐC
   - Cơ chế thể dịch: các hooc môn


3.Hoạt động luyện tập
Chuyển hoá là gì? Chuyển hoá gồm những phần nào?
Đại diện nhóm trả lời .
Yêu cầu hs bất kỳ trả lời từ đó giáo viên nhận xét
4.Hoạt động vận dụng :
GV: Vì sao nói đồng hoá và dị hoá là hai mặt đối lập nhưng thống nhất?
Học sinh bất kì trả lời (cá nhân)
GV : đánh giá có thể cho điểm 
* Hướng dẫn về nhà : Học bài và chuẩn bị trước bài 33: Thân nhiệt.
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